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BÁO CÁO 

Tổng hợp kết quả giám sát tiến độ triển khai thực hiện  

các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (đợt 1 năm 2023) 

 

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2023, trong 6 tháng đầu năm 2023 

các Ban HĐND tỉnh đã thành lập các Đoàn giám sát tổ chức giám sát tiến độ 

triển khai thực hiện các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 do HĐND tỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư (đợt 1 năm 2023). Trên cơ sở báo cáo kết quả giám 

sát của các Ban HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổng hợp, báo 

cáo HĐND tỉnh kết quả như sau: 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 

Giám sát cho thấy, UBND tỉnh đã thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo sát sao 

việc thực hiện các dự án đầu tư công nhóm A, B; ban hành các văn bản chấp 

thuận tiến độ, đôn đốc thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công (nhóm A, B) 

trên địa bàn tỉnh1. Ngoài ra, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, đôn đốc 

tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục 

tiêu quốc gia, giải ngân vốn đầu tư công do Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn. 

Các chủ đầu tư đã khẩn trương tổ chức triển khai các bước thực hiện dự 

án đảm bảo đầy đủ, đúng trình tự theo quy định; công tác đấu thầu, lựa chọn nhà 

thầu nghiêm túc, đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước về đấu thầu. Tại 

thời điểm giám sát 07/25 dự án chưa tiến hành thi công, xây lắp gồm: Đường 

vào hồ Nặm Cắt, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; sân Vận động tỉnh và các 

hạng mục phụ trợ; xây dựng đường giao thông Nội thị Vân Tùng, huyện Ngân 

Sơn; hệ thống thu gom và xử lý nước thải các thôn khu vực hồ Ba Bể; xây dựng 

Hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; đầu tư 

xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc huyện Chợ Đồn; nâng cấp, mở 

rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai 

đoạn 2021-2025. 

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC 

DỰ ÁN 

1. Tiến độ thực hiện các dự án 

Nhìn chung, công tác thực hiện dự án từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt dự 

án; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình; lựa 

                                           
1 Các Công văn số: 1692/UBND-GTCNXD ngày 23/3/2023 về việc đôn đốc thực hiện và giải ngân các dự án 

đầu tư công (nhóm A, B) trên địa bàn tỉnh; 2294/UBND-TH ngày 17/4/2023 về việc chấp thuận tiến độ giải ngân 

kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; 3452/UBND-GTCNXD ngày 07/6/2023 về việc chấp thuận tiến độ, kế 

hoạch triển khai thực hiện các dự án nhóm A, B trên địa bàn tỉnh (điều chỉnh năm 2023 



chọn nhà thầu đến quá trình triển khai thi công đã được chủ đầu tư, các cơ quan 

chức năng phối hợp đồng bộ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Việc chấp 

hành các quy định về quản lý đầu tư công, quản lý về đầu tư xây dựng được thực 

hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của 

Trung ương và của tỉnh. Ngoài ra, công tác phối hợp giữa các chủ đầu tư và các 

sở, ban, ngành địa phương liên quan đã được đẩy mạnh.  

Tại thời điểm giám sát có 14/25 dự án đảm bảo tiến độ được duyệt; có 

11/25 dự án còn chậm tiến độ so với kế hoạch, trong đó: 2/11 dự án chưa được 

UBND tỉnh phê duyệt dự án; 2/11 dự án đang trong giai đoạn lập, trình phê 

duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình.  

(Kết quả thực hiện chi tiết theo biểu đính kèm) 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, 

vướng mắc như sau: 

a) Trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án2: Đối với 02 dự án chưa 

được UBND tỉnh phê duyệt dự án gồm: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 

Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn; dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ 

bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 02 dự án đang trình điều 

chỉnh dự án gồm: Dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn; dự án nâng cấp, mở 

rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai 

đoạn 2021-2025.  

- Đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, 

huyện Chợ Đồn: Giám sát cho thấy, công tác báo cáo đánh giá tác động môi 

trường trình tự thực hiện mất nhiều thời gian. Hiện nay chủ đầu tư đang hoàn 

thiện, bổ sung lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo ý kiến phản biện 

của Hội đồng thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn: Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án còn chậm. Qua 

giám sát, dự án phải thực hiện các trình tự theo quy định của Nghị định số 

68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ, do đó cần thực hiện việc thành 

lập cụm công nghiệp và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trước khi lập, phê 

duyệt dự án dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ. Hiện nay, chủ đầu tư đang trình 

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. 

- Ngoài ra, đối với dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn trong quá trình 

thực hiện, phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các tuyến đường. Hiện nay, chủ 

                                           
2 Từ năm 2021 đến nay, có tổng cộng 09/27 dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án gồm: Dự án 

xây dựng tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh, huyện Ba Bể; dự án xây dựng hạ tầng giao thông khu vực 

xung quanh hồ Ba Bể; dự án phát triển hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn; dự án đường vào hồ Nặm Cắt, thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn; dự án xây dựng tuyến đường thành 

phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang; dự án Nâng cấp hệ thống sản xuất chương trình 

truyền hình Bắc Kạn; dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật Tỉnh ủy Bắc Kạn; dự án Đầu tư 

xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn; dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các 

cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 



đầu tư đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 

để thực hiện khối lượng các tuyến đường còn lại (ngày 05/6/2023, HĐND tỉnh 

đã ban hành Nghị quyết số 38/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch đường lâm 

nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (bổ sung); 

hiện nay chủ đầu tư đang thực hiện các bước tiếp theo). 

- Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính 

quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 gặp khó khăn, vướng mắc trong 

việc thẩm định giá thiết bị, hàng hóa, dịch vụ của dự án dẫn đến tiến độ thực hiện 

dự án chậm so với kế hoạch đề ra; đồng thời, trong thời gian thực hiện dự án, các 

Bộ, ngành trung ương đã ban hành một số quy định, hướng dẫn mới liên quan đến 

dự án. Do đó, dự án phải điều chỉnh bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi để phù 

hợp với các quy định hiện hành và đảm bảo hiệu quả đầu tư. Hiện nay, chủ đầu tư 

đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo nghiên cứu 

khả thi của dự án. 

b) Trong công tác lập, trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán 

công trình: 02 dự án chưa được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công 

trình, gồm: Dự án Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ; dự án 

hệ thống thu gom và xử lý nước thải các thôn xung quanh khu vực hồ Ba Bể.  

Giám sát cho thấy: Dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải các thôn 

xung quanh khu vực hồ Ba Bể mất nhiều thời gian ở khâu thiết kế, thi công do 

dự án phải thiết kế phù hợp, kết nối với dự án xây dựng hạ tầng giao thông khu 

vực xung quanh hồ Ba Bể;  

Dự án Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ: Công tác thi 

tuyển kiến trúc còn mất nhiều thời gian ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. 

Chủ đầu tư đang phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế 

bản vẽ thi công, dự toán hạng mục San nền (dự kiến sẽ phê duyệt hồ sơ thiết kế, 

dự toánhạng mục San nền trong tháng 7/2023).  

c) Về công tác giải phóng mặt bằng và công tác chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất, rừng và các thủ tục liên quan: Nhìn chung, các dự án đều có vướng 

mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và công tác chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất, rừng và các thủ tục liên quan: 

- Các dự án còn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng gồm: 

Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm; dự án đường vào hồ 

Nặm Cắt, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; dự án Xây dựng sân vận động tỉnh 

và các hạng mục phụ trợ; dự án hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, 

huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; dự án Xây dựng tuyến đường Quảng Khê - Khang 

Ninh, huyện Ba Bể; dự án đường nội thị thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, 

tỉnh Bắc Kạn; dự án xây dựng Hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm.  

Các dự án này chủ yếu vướng mắc do người dân chưa đồng thuận theo 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của chủ đầu tư; nhiều hộ dân bị thu 



hồi hết đất canh tác cây nông nghiệp ngắn ngày như lúa, ngô, rau màu... không 

có nghề nghiệp thay thế dẫn đến công tác vận động gặp nhiều khó khăn; còn có 

trường hợp hộ gia đình xây dựng nhà trên đất nông nghiệp trái với mục đích sử 

dụng đất (các công trình xây dựng trước thời điểm công bố quy hoạch), thời 

điểm xây dựng chính quyền địa phương không phát hiện và không có biện pháp 

ngăn chặn kịp thời, làm ảnh hưởng tiến độ GPMB và thực hiện dự án; ngoài ra, 

do liên quan đến phong tục tập quán, yếu tố tâm linh nên việc di dời các ngôi mộ 

trong phạm vi thực hiện của một số dự án còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, 

khâu thẩm định giá đất của thực hiện chưa kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ triển 

khai một số dự án3. 

- Dự án Xây dựng tuyến đường Thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể hạng mục 

kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang gặp một số vướng mắc:  

+ Về nguồn vốn thực hiện công tác GPMB: Do Hội đồng nhân dân tỉnh 

Bắc Kạn quyết định chủ trương đầu tư nên dự án không thể bố trí nguồn vốn 

ngân sách địa phương của tỉnh Tuyên Quang để thực hiện công tác giải phóng 

mặt bằng đoạn tuyến thuộc địa phận tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại Khoản 

9, Điều 9, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. 

+ Về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án: Do dự án 

đi qua 02 tỉnh và phải lập khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của 

dự án. Tuy nhiên, dự án do 01 tỉnh làm cơ quan chủ quản, quyết định chủ trương 

đầu tư trên địa bàn tỉnh trong khi đó quy định tại Luật Đất đai và các Nghị định, 

Thông tư hướng dẫn chưa có quy định cụ thể về việc lập khung chính sách bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án nên gây lúng túng cho địa phương trong 

quá trình thực hiện. 

+ Về chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng: Đoạn 

tuyến từ Km0-Km37 của dự án đã được thực hiện các thủ tục chuyển mục đích 

sử dụng đất, rừng thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng. Do bổ sung 

đoạn thêm đoạn tuyến từ hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang vào dự 

án ban đầu nên tổng diện tích đất trồng lúa, diện tích đất rừng phòng hộ của dự 

án sẽ vượt thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, việc lập hồ sơ 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thuộc thẩm quyền 

Thủ tướng Chính phủ chấp thuận sẽ không còn hiện trạng đoạn tuyến Km0-

Km37 và không có căn cứ để lập hồ sơ theo quy định tại khoản 2, Điều 8, Thông 

tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai. 

- Các thủ tục về chuyển mục đích sử dụng đất, rừng sang mục đích khác 

của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ 

Đồn mất nhiều thời gian để thực hiện do dự án phải thực hiện chuyển mục đích 

                                           
3Dự án xây dựng đường giao thông nội thị Vân Tùng, huyện Ngân Sơn; Dự án đường nội thị thị trấn Đồng 

Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 



sử dụng rừng tự nhiên và diện tích lớn thẩm quyền thẩm định đánh giá báo cáo 

tác động môi trường là Bộ Tài nguyên và Môi trường và thẩm quyền quyết định 

chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự 

án là Thủ tướng Chính phủ. 

d) Về giai đoạn thi công, xây lắp: Cơ bản 18/25 dự án trong giai đoạn tổ 

chức thi công, xây lắp thuận lợi, tuy nhiên giám sát cho thấy: 

- Dự án đường Thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, 

Tuyên Quang có hiện tượng người dân dọc tuyến đường mới thi công tự ý thực 

hiện đào nền, xây dựng các công trình dọc tuyến đường đang thi công làm ảnh 

hưởng đến việc triển khai thi công cũng như công tác kiểm tra, nghiệm thu, bàn 

giao và khai thác sử dụng khi công trình hoàn thành. 

- Dự án tuyến đường từ QL3 xã Hiệp Lực - QL279 (thôn Liên Kết) do 

UBND huyện Ngân Sơn làm chủ đầu tư chỉ có khoảng 1,5 km đường mở mới, đã 

san gạt cơ bản tuy nhiên tiến độ thi công còn chậm; tại thời điểm giám sát, đơn vị 

thi công không có máy móc tại hiện trường. 

- Dự án Đường nội thị phía Tây thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì trong quá 

trình thi công phần nền đường ở một số đoạn có sự sai khác về địa chất so với 

hồ sơ thiết kế được duyệt và một số hạng mục công việc trong hồ sơ thiết kế 

được phê duyệt không phù hợp với thực tế hiện trường; một số đoạn do ảnh 

hưởng của mưa lũ nên làm sạt lở và nguy cơ sạt lở khối lượng lớn đoạn tuyến từ 

Km2+059 -:- Km2+159 làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. 

- Dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông chưa được 

Khu Quản lý đường bộ I thuộc Cục đường bộ Việt Nam cấp phép đấu nối quốc 

lộ 3. 

- Một số nhà trạm kiểm lâm thuộc dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, 

chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn hiện nay đã thi công xong nhưng chưa được 

nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng (Quang Phong, Lủng Siên, Chu Hương, 

Quang Thuận). 

- Quá trình triển khai thực hiện các dự án, nhất là dự án đường lâm nghiệp 

tỉnh còn có nhiều phản ánh của cử tri4 như: 

+ Xã Sơn Thành, huyện Na Rì được thực hiện 04 tuyến đường lâm nghiệp 

tại 04 thôn (Thôm Pục, Hợp Thành, Phiêng Cuôn và Nà Pàn) thuộc dự án đường 

lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn, các tuyến đường đã thi công từ cuối năm 2022 nhưng 

đến nay chưa hoàn thành, đang bỏ dở, đất, đá tràn xuống mương, ruộng, bãi của 

dân làm ảnh hưởng đến việc đi lại, canh tác và dẫn nước phục vụ sản xuất của 

nhân dân có tuyến đường đi qua. 

+ Tuyến đường lâm nghiệp tại thôn Nà Dụ, xã Bành Trạch đã thi công 

                                           
4 Các ý kiến cử tri đã được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp gửi UBND tỉnh tại Báo cáo số 99/BC-HĐND ngày 

30/6/2023 về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X. 



xong. Tuy nhiên, đoạn đường từ đường bê tông đến đầu tuyến đường lâm nghiệp 

(dài khoảng 200m và chỉ rộng khoảng 2m) chưa được đầu tư mở rộng, xe tải 

không đi vào được, do đó dự án chưa phát huy được hiệu quả. 

+ Cần đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường lâm nghiệp trên địa 

bàn xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, đồng thời cung cấp hồ sơ thiết kế các tuyến 

đường cho địa phương biết để thuận lợi trong quá trình giám sát. 

- Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn 

thành cơ sở điều trị: Theo báo cáo của Chủ đầu tư và qua giám sát cho thấy, 

trong quá trình thực hiện quản lý, thi công thực tế còn có một số bất cập so với 

báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt để đảm bảo tính đồng bộ và đảm 

bảo an toàn trong quá trình sử dụng (Cần bổ sung khối lượng mái che (khu giếng 

trời), khối lượng sơn trong và ngoài nhà (trừ các bức tường xây mới đã được 

tính khối lượng sơn, trát), chống thấm mái đối với hạng mục Cải tạo, sửa chữa 

chuyển đổi Khu nhà B). 

- Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn 

tỉnh: Qua giám sát thực tế tại một số trường5 cho thấy, để đảm bảo kịp thời gian 

đánh giá công nhận các trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2023 theo Kế hoạch6 

thì các chủ đầu tư cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công công trình để đáp ứng 

tiêu chí về cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua giám sát 

cũng cho thấy trong quá trình thi công các trường học cần thiết điều chỉnh kỹ thuật 

một số hạng mục nhỏ để phù hợp với nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, đối với các hạng 

mục được điều chỉnh chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 

26/4/2023 của HĐND tỉnh, chủ đầu tư đang gặp khó khăn, vướng mắc trong thiết 

kế phương án về PCCC theo các quy định hiện hành.  

- Dự án hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở: Tại thời điểm giám sát, 

chủ đầu tư đang trình Sở Tài chính thẩm định, phê duyệt quyết toán công trình 

dự án hoàn thành7. Tuy nhiên, giám sát cho thấy hệ thống truyền thanh ứng dụng 

CNTT-VT là công nghệ mới, sử dụng phần mềm để khai thác vận hành nên có 

xảy ra các sự cố lỗi về kỹ thuật, nhân lực của đơn vị thi công đôi lúc chưa đảm 

bảo để xử lý, do đó còn chậm trong việc khắc phục, xử lý lỗi; một số thôn tín 

hiệu sóng 3G yếu, không ổn định nên tại một số vị trí cụm loa còn hiện tượng 

đôi lúc mất kết nối, không hoạt động; kinh phí hỗ trợ hoạt động của Đài truyền 

thanh cơ sở chưa đảm bảo trong việc duy trì hoạt động của Đài truyền thanh ứng 

dụng CNTT-VT vì ngoài chi trả tiền điện, bảo dưỡng, bảo trì, hàng tháng các xã 

phải chi trả tiền cước thuê bao SIM data cho các cụm thu truyền thanh tại các 

thôn (600.000 đồng/01cụm/năm; đối với kinh phí hỗ trợ  hoạt động cho cấp xã: 

                                           
5 Mầm non Phương Viên, Mầm non Bằng Lãng, TH và THCS Lương Bằng; Mầm non Yên Hân, Tiểu học 

Yên Hân (huyện Chợ Mới), Mầm non Dương Quang (thành phố Bắc Kạn). 
6 Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 14/3/2023 của UBND tỉnh về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 

2023. 
7 Tổng mức đầu tư dự án: 23.747.000.000 đồng; Tổng kinh phí đã được cấp: 23.747.000.000 đồng; Tổng kinh 

phí đề nghị quyết toán dự án hoàn thành: 20.997.468.000 đồng; Số kinh phí còn dư sau đề nghị quyết toán dự án: 

2.749.532.000 đồng; Tổng kinh phí đã giải ngân: 16.876.137.585 đồng; Tổng công nợ: 4.121.330.615 đồng.   



xã có có dưới 10 thôn: 15 triệu đồng/ năm, xã có có từ 10 thôn trở lên: 18 triệu 

đồng/năm)8; năng lực quản lý, vận hành hệ thống đài truyền thanh ứng dụng 

CNTT-VT của một số cán bộ truyền thanh cấp xã còn hạn chế; một số lãnh đạo 

địa phương chưa thật sự quan tâm đến hoạt động của đài truyền thanh xã. 

 Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh hiện còn khoảng 4% số thôn (51 thôn, bản) chưa 

có sóng 3G/4G và một số thôn chưa có điện lưới nên chưa thể bố trí các cụm loa 

đến các thôn này. 

2. Tiến độ giải ngân của các dự án 

2.1. Kết quả thực hiện: Theo biểu số 02 đính kèm. 

2.2. Đánh giá chung về tiến độ giải ngân của các dự án: 

Qua giám sát, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2021 (bao 

gồm cả vốn kéo dài sang năm 2022) của các dự án đạt 100%; kế hoạch vốn giao 

năm 2022 tỷ lệ giải ngân tương đối tốt (khoảng 70% đến 100% kế hoạch vốn 

được giao) đảm bảo đúng tiến độ; đối với kế hoạch vốn giao năm 2023, cơ bản 

tỷ lệ giải ngân của các dự án đều thấp (khoảng 3%-10% kế hoạch vốn được 

giao), tuy nhiên các dự án cơ bản đang hoặc chuẩn bị thực hiện thực hiện thi 

công, xây lắp trong năm 2023 nên dự kiến sẽ có khối lượng để giải ngân trong 6 

tháng cuối năm. 

Giám sát của các Ban cho thấy kinh phí tạm ứng cho các dự án còn lớn 

tuy nhiên không có đơn vị nào tạm ứng vượt mức theo quy định, vì vậy các chủ 

đầu tư cần phải đẩy nhanh tiến độ thi công, xây lắp giai đoạn cuối năm để kịp 

thời hoàn ứng theo quy định và giải ngân đạt tiến độ kế hoạch. Giai đoạn đầu 

năm 2023, các nhà thầu phải tập trung thực hiện hoàn ứng giá trị đã ứng năm 

2022 nên chưa có nhiều khối lượng để thanh toán kế hoạch vốn năm 2023.  

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với UBND tỉnh 

a) Tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư của các dự án:  

- Đối với chủ đầu tư của 02 dự án: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 

Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn; xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản 

các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn khẩn trương hoàn thiện các thủ 

tục đầu tư trình cấp thẩm quyền phê duyệt; lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát thiết 

kế, nhà thầu thi công có năng lực, đảm bảo điều kiện theo quy định; nâng cao 

chất lượng khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt dự án, hạn chế điều chỉnh chủ 

trương đầu tư làm tăng tổng mức đầu tư (trừ trường hợp bất khả kháng). 

                                           
8 Theo quy định tại Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định nguyên 

tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân 

sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn: Đối với sự nghiệp phát thanh truyền hình, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho 

cấp xã: Xã có Đài Truyền thanh cơ sở có dưới 10 thôn, tổ dân phố: 15 triệu đồng/xã/năm; xã có Đài Truyền thanh cơ 

sở có từ 10 thôn, tổ dân phố trở lên: 18 triệu đồng/xã/năm.  

 



- Đối với chủ đầu tư 02 dự án: Dự án Xây dựng sân vận động tỉnh và các 

hạng mục phụ trợ; dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải các thôn xung 

quanh khu vực hồ Ba Bể đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết 

kế bản vẽ thi công, dự toán công trình đảm bảo chất lượng, hiệu quả và phù hợp 

với nguồn vốn được giao, hạn chế điều chỉnh chủ trương đầu tư.  

- Tăng cường đôn đốc các nhà thầu tập trung huy động máy móc, nhân 

lực, tranh thủ các khoảng thời gian thời tiết thuận lợi để thi công đảm bảo tiến 

độ tổng thể đã đề ra. Đẩy mạnh, nâng cao công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Đối với các 

dự án chậm tiến độ giải ngân sẽ điều chuyển vốn cho các dự án có tiến độ giải 

ngân tốt, hiệu quả. 

- Đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng đối với các các 

dự án đã thi công xong nhưng chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. 

b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nâng cao công tác phối hợp với chủ 

đầu tư trong quá trình triển khai, thực hiện dự án. 

c) Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố phối hợp với các chủ đầu tư trong 

công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai trong và ngoài phạm vi dự án để 

đảm bảo tiến độ thi công, đảm bảo hành lang an toàn giao thông.  

d) Báo cáo cấp có thẩm quyền để giải quyết các khó khăn, vướng mắc của 

dự án: Đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên 

Quang liên quan đến công tác chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử 

dụng rừng và bồi thường, giải phóng mặt bằng đoạn kết nối giữa tỉnh Bắc Kạn 

và Tuyên Quang và việc đấu nối vào quốc lộ 3 của Dự án Đường nội thị thị trấn 

Phủ Thông, huyện Bạch Thông. 

đ) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các dự án đầu tư 

công trọng điểm trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khó khăn, 

vướng mắc và có phương án xử lý đối với các dự án chậm tiến độ trong thời 

gian dài. 

2. Đối với các chủ đầu tư  

- Đề nghị Sở Công Thương, UBND huyện Chợ Đồn khẩn trương hoàn 

thiện các thủ tục đầu tư trình cấp thẩm quyền phê duyệt đối với các dự án: Đầu tư 

xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn. 

- Đề nghị Sở Xây dựng, UBND thành phố Bắc Kạn đẩy nhanh tiến độ lập, 

trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình đảm bảo 

phù hợp với nguồn vốn được giao.  

- Đề nghị UBND Thành phố Bắc Kạn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Sở Nông nghiệp và PTNT đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất, rừng của các dự án: Đường vào Hồ chứa nước Nặm Cắt, thành 



phố Bắc Kạn; xây dựng Sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ. 

- Đề nghị các chủ đầu tư: Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát các nhà thầu để hoàn 

thành dự án đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình; phối hợp chặt chẽ 

với các địa phương để xác định các vị trí đổ đất, đá thừa. 

- Đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng đối với các các 

dự án đã thi công xong nhưng chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. 

- Đối với Ban Ban Quản lý dự án ĐTXD Công trình nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn: Rà soát, cung cấp các hồ sơ thiết kế các tuyến đường lâm 

nghiệp, các tuyến đường thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn 

quả, cây công nghiệp lâu năm cho UBND xã nơi có dự án để thuận lợi trong quá 

trình giám sát đầu tư cộng đồng. Tích cực phối hợp với địa phương giải quyết 

các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến các dự án theo đúng quy định (nếu 

kiến nghị cử tri là xác đáng). 

- Đài Phát thanh -Truyền hình Bắc Kạn: Khẩn trương hoàn thiện các thủ 

tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 

điều chỉnh, bổ sung dự án Nâng cấp hệ thống sản xuất chương trình truyền hình 

Bắc Kạn (đợt 2).  

- Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh: Khẩn trương hoàn 

thiện hồ sơ trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi của 

dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện 

tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo 

của dự án theo quy định. 

- Sở Thông tin và Truyền thông: Tiếp tục hướng dẫn, tập huấn và tháo gỡ 

khó khăn trong sử dụng hệ thống truyền thanh cơ sở để phát huy hiệu quả đầu 

tư. 

- UBND thành phố Bắc Kạn: Tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến 

độ thi công công trình trường mầm non Dương Quang, góp phần hoàn thành mục 

tiêu trường đạt chuẩn quốc gia; tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm soát 

chất lượng, khối lượng công trình; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Sở Nông nghiệp và PTNT đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất, rừng của các dự án Đường vào Hồ chứa nước Nặm Cắt, thành phố Bắc 

Kạn; dự án Xây dựng Sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ. 

- Đối với Ban QLDAĐTXD tỉnh:  

+ Đối với Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa 

bàn tỉnh: Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây 

dựng, hoàn thiện các hạng mục công trình, đáp ứng mục tiêu hoàn thành xây 

dựng trường học đạt chuẩn năm 2023; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các 

trường học còn lại để đảm bảo kịp thời cho kế hoạch xây dựng trường chuẩn 

năm 2024. 



+ Đối với Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế 

Bắc Kạn thành cơ sở điều trị: Rà soát lại và báo cáo những bất cập trong thực 

hiện dự án với cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết. 

3. Đối với UBND các huyện thành phố 

- Phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt 

bằng, các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng, các vị trí đổ đất, đá 

thừa để phục vụ thi công dự án, đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện công 

tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, phối hợp thực hiện để không 

phát sinh khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. 

- Theo dõi, kịp thời có ý kiến với cấp có thẩm quyền đối với các vấn đề 

phát sinh thuộc các dự án triển khai trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện đúng các quy định về quản lý đất đai, công trình xây dựng 

trong và ngoài phạm vi các công trình, dự án đầu tư công đang triển khai thực 

hiện (đặc biệt dự án đường Thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na 

Hang, Tuyên Quang) trên địa bàn huyện, thành phố, đảm bảo hành lang an toàn 

giao thông dọc các tuyến đường giao thông. Phát hiện và xử lý kịp thời các 

trường hợp vi phạm để đảm bảo tiến độ thi công các dự án. 

Trên đây là báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tổng hợp kết 

quả giám sát tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 

2025 (đợt 1 năm 2023)./. 
 

Nơi nhận: 
- TT.HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo; Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

- TT HĐND; UBND các huyện và thành phố; 

- Phòng CT HĐND; 

- Lưu: VT, HS. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Hoàng Minh Hải 



TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-HĐND ngày       tháng 7 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh) 

 

STT Các dự án 
Chủ đầu 

tư, 
Tiến độ hiện tại 

Đánh giá 

tiến độ 

1 

Dự án xây dựng 

tuyến đường 

Quảng Khê - 

Khang Ninh, 

huyện Ba Bể 

Ban quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

công trình 

giao thông 

tỉnh 

Đang tổ chức thi công xây lắp. 

Đáp ứng 

theo kế 

hoạch.  

2 

Dự án xây dựng 

hạ tầng giao 

thông khu vực 

xung quanh hồ 

Ba Bể 

Đang tổ chức thi công xây lắp, tuy nhiên UBND tỉnh đang trình HĐND tỉnh điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh 

3 

Dự án đường 

Thành phố Bắc 

Kạn - Hồ Ba Bể 

kết nối sang Na 

Hang, Tuyên 

Quang 

Đang tiến hành thi công đoạn thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể; đoạn kết nối sang 

Na Hang Tuyên Quang đang thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, 

rừng, giải phóng mặt bằng 

4 

Dự án hệ thống 

thu gom và xử lý 

nước thải các 

thôn xung quanh 

khu vực hồ Ba 

Bể 

Sở Xây 

dựng 

Hiện nay dự án vẫn đang trong giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi 

công, dự toán công trình và chờ cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất và bàn giao 

đất cho Dự án. 

Chậm so 

với kế 

hoạch  

5 Dự án Xây dựng Sở Công - Hiện nay, chủ đầu tư đang trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và Chậm so 



hạ tầng kỹ thuật 

cơ bản các cụm 

công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn 

thương đang phối hợp với Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (đơn vị được UBND tỉnh giao thực hiện quản lý dự án), 

UBND huyện Chợ Đồn,UBND huyện Na Rì thực hiện công tác giải phóng mặt 

bằng 

 

với kế 

hoạch 

6 

Dự án Đường 

nội thị thị trấn 

Phủ Thông, 

huyện Bạch 

Thông 

UBND 

huyện Bạch 

Thông 

Đang trong giai đoạn thi công 

Cơ bản đáp 

ứng theo kế 

hoạch 

7 

Dự án hạ tầng kỹ 

thuật trung tâm 

thị trấn Chợ Rã, 

huyện Ba Bể 

UBND 

huyện Ba 

Bể 

Đang trong giai đoạn thi công. Đã giải phóng mặt bằng trên 90% diện tích của dự 

án. 

Cơ bản đáp 

ứng theo kế 

hoạch 

8 

Dự án Đầu tư 

xây dựng Hạ 

tầng trung tâm 

huyện Pác Nặm 

UBND 

huyện Pác 

Nặm 

Dự án bắt đầu triển khai thi công  

Chậm so 

với kế 

hoạch  

9 

Dự án xây dựng 

đường giao 

thông nội thị 

Vân Tùng, 

huyện Ngân Sơn UBND 

huyện Ngân 

Sơn 

Dự án đang chờ cấp có thẩm quyền giao đất để có mặt bằng thi công 

Chậm so 

với kế 

hoạch 

10 

Dự án tuyến 

đường từ QL3 

xã Hiệp Lực - 

QL279 (thôn 

Liên Kết). 

Đang trong giai đoạn thi công  

 

Cơ bản đáp 

ứng theo kế 

hoạch 

11 Dự án đường kết UBND Đang trong giai đoạn thi công Cơ bản đáp 



nối vào Phiêng 

My, thành phố 

Bắc Kạn 

thành phố 

Bắc Kạn 

ứng theo kế 

hoạch 

12 

Dự án Đường 

vào Hồ chứa 

nước Nặm Cắt, 

thành phố Bắc 

Kạn 

Đang thực hiện công tác chuyển mục đích sử dụng đất, rừng và giải phóng mặt 

bằng 

Chậm so 

với kế 

hoạch 

13 

Dự án Xây dựng 

sân vận động 

tỉnh và các hạng 

mục phụ trợ 

Hiện nay dự án vẫn đang trong giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi 

công, dự toán công trình và đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực 

hiện công tác GPMB. 

Chậm so 

với kế 

hoạch 

14 

Dự án Đầu tư xây 

dựng tuyến 

đường Quảng 

Bạch - Bằng 

Phúc, huyện Chợ 

Đồn 

UBND 

huyện Chợ 

Đồn 
Chủ đầu tư đang hoàn thiện, bổ sung lại Báo cáo đánh giá tác động mội trường 

theo ý kiến phản biện của Hội đồng thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Làm cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt dự án. 

Chậm so 

với kế 

hoạch 

15 

Dự án Đường 

nội thị thị trấn 

Đồng Tâm, 

huyện Chợ Mới, 

tỉnh Bắc Kạn 

UBND 

huyện Chợ 

Mới 

Hiện nay đã triển khai thi công xây dựng một phần của dự án 

Chậm so 

với kế 

hoạch 

16 

Dự án Đường 

nội thị phía Tây 

thị trấn Yến Lạc, 

huyện Na Rì. 

UBND 

huyện Na Rì 
Đang trong giai đoạn thi công 

Đáp ứng 

theo kế 

hoạch 

17 Dự án Đường 

lâm nghiệp tỉnh 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 
Đang trong giai đoạn thi công 

Chậm so 

với kế 



Bắc Kạn, giai 

đoạn 2021-2025 

xây dựng 

công trình 

nông nghiệp 

và phát triển 

nông thôn 

hoạch 

18 Dự án phát triển 

cơ sở hạ tầng 

vùng trồng cây 

ăn quả, cây công 

nghiệp lâu năm 

trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn 

Đang trong giai đoạn thi công 

Đáp ứng 

theo kế 

hoạch 

19 Dự án Nâng cao 

năng lực phòng 

cháy, chữa cháy 

rừng tỉnh Bắc 

Kạn 

Đang trong giai đoạn thi công 

Đáp ứng 

theo kế 

hoạch 

20 Dự án đầu tư 

nâng cấp hệ 

thống sản xuất 

chương trình 

truyền hình Bắc 

Kạn 

Đài Phát 

thanh và 

Truyền hình 

Bắc Kạn 
Đang triển khai thi công, xây lắp 

Đáp ứng 

theo kế 

hoạch 

21 Dự án hoàn thiện 

hệ thống truyền 

thanh cơ sở 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Đã thi công, xây lắp xong, đang trình phê duyệt quyết toán, hoàn thành 

Đáp ứng 

theo kế 

hoạch 

22 Dự án nâng cấp, 

mở rộng hệ 

thống thông tin 

nền tảng phục vụ 

chính quyền điện 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin và 

Truyền 

thông 

Đã được điều chỉnh chủ trương đầu tư, hiện đang trình phê duyệt lại dự án 

Chậm so 

với kế 

hoạch 



tử tỉnh Bắc Kạn 

giai đoạn 2021-

2025 

23 Dự án đầu tư 

xây dựng, cải 

tạo, nâng cấp các 

trường học trên 

địa bàn tỉnh Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

tỉnh 

Đang triển khai thi công, xây dựng  

Cơ bản đáp 

ứng theo kế 

hoạch 

24 Dự án cải tạo, 

nâng cấp cơ sở 

vật chất Trường 

Trung cấp Y tế 

Bắc Kạn thành 

cơ sở điều trị 

Đang triển khai thi công, xây dựng 

Đáp ứng 

theo kế 

hoạch 

25 Dự án Trường 

mầm non Dương 

Quang, thành 

phố Bắc Kạn, 

tỉnh Bắc Kạn 

UBND 

Thành phố 

Bắc Kạn Đang triển khai thi công, xây dựng 

Chậm so 

với kế 

hoạch 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu số 02 

 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-HĐND ngày        /7/2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh) 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

 

STT 
Tên 

dự án 
TMĐT 

Số đã giao Số đã giải ngân Số vốn chưa giải ngân 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2021 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2022 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2021 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2022 

đề 

nghị 

kéo 

dài 

sang 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2021 đề 

nghị 

kéo dài 

sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2022 

đề nghị 

kéo dài 

sang 

năm 

2023 

   (1) (2) (10) (3) (11) (4) (5) (12) (6) (13) (7)=(1)-(4) (8)=(2)-(5) 
(14)=(10)-

(12) 

(9)=(3)-

(6) 

(15)=(11-

13) 

1 Dự án 

xây 

dựng 

tuyến 

đường 

Quảng 

Khê - 

Khang 

Ninh, 

huyện 

Ba Bể 

439.000 5.033 198.019 0 178.730 0 4.399 198.019 0 22.170 0 634 0 0 
156.56

0 
0 

2 Dự án 185.000 3.092 38.000 0 120.188 0 2.085 38.000 0 1.847 0 1.007 0 0 118.34  



STT 
Tên 

dự án 
TMĐT 

Số đã giao Số đã giải ngân Số vốn chưa giải ngân 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2021 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2022 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2021 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2022 

đề 

nghị 

kéo 

dài 

sang 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2021 đề 

nghị 

kéo dài 

sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2022 

đề nghị 

kéo dài 

sang 

năm 

2023 

xây 

dựng 

hạ 

tầng 

giao 

thông 

khu 

vực 

xung 

quanh 

hồ Ba 

Bể 

1 

3 Dự án 

đường 

Thành 

phố 

Bắc 

Kạn - 

Hồ Ba 

Bể kết 

nối 

sang 

Na 

Hang, 

2.837.809 
797.1

20 
965.930 4.618 487.000 621.104 742.951 344.826 4.618 59.697 5.841 54.170 621.104 0 

427.30

3 

615.26

3 



STT 
Tên 

dự án 
TMĐT 

Số đã giao Số đã giải ngân Số vốn chưa giải ngân 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2021 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2022 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2021 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2022 

đề 

nghị 

kéo 

dài 

sang 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2021 đề 

nghị 

kéo dài 

sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2022 

đề nghị 

kéo dài 

sang 

năm 

2023 

Tuyên 

Quang 

4 Dự án 

hệ 

thống 

thu 

gom 

và xử 

lý 

nước 

thải 

các 

thôn 

xung 

quanh 

khu 

vực hồ 

Ba Bể 

81.000 2.678 3.200 0 35.000 1.605,168 1.101,298 1.594,832 0    350 0 1.576,702 1.605,168 0 34.650 
1.605,1

68 

5 Dự án 

Xây 

dựng 

hạ 

tầng 

kỹ 

225.000 0 0 0 1.770 0 0 0 0 557 0 0 0 0 1.213 0 



STT 
Tên 

dự án 
TMĐT 

Số đã giao Số đã giải ngân Số vốn chưa giải ngân 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2021 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2022 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2021 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2022 

đề 

nghị 

kéo 

dài 

sang 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2021 đề 

nghị 

kéo dài 

sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2022 

đề nghị 

kéo dài 

sang 

năm 

2023 

thuật 

cơ bản 

các 

cụm 

công 

nghiệp 

trên 

địa 

bàn 

tỉnh 

Bắc 

Kạn 

6 Dự án 

Đường 

nội thị 

thị trấn 

Phủ 

Thông, 

huyện 

Bạch 

Thông 

123.800 2.560 53.528 2.008 24.300 0 552 53.528 2.008 15.215 0 2.008 0 0 9.085 0 

7 Dự án 

hạ 

tầng 
172.000 3.868 

104.867

,823 
2.190,681 

36.126,

5 
5.393,468 1.677,319 

86.742,53

2 
2.190,681 

4397.5

32 

5.393,

468 
2.190,681 

18.125,29

1 
0 

31.728

,968 

0 

 



STT 
Tên 

dự án 
TMĐT 

Số đã giao Số đã giải ngân Số vốn chưa giải ngân 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2021 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2022 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2021 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2022 

đề 

nghị 

kéo 

dài 

sang 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2021 đề 

nghị 

kéo dài 

sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2022 

đề nghị 

kéo dài 

sang 

năm 

2023 

kỹ 

thuật 

trung 

tâm thị 

trấn 

Chợ 

Rã, 

huyện 

Ba Bể 

8 Dự án 

Đầu tư 

xây 

dựng 

Hạ 

tầng 

trung 

tâm 

huyện 

Pác 

Nặm 

110.000 973 37.000 224,343 24.000 0 748,657 37.000 224,343 
1.660,

8 
0 224,343 0 0 

22.339

,2 
0 

9 Dự án 

xây 

dựng 

đường 

30.000 595 26.000 74,246 47.000 3.000 520,754 8.939 74,246 24.540 0 74,246 17.061 0 17.460 3.000 



STT 
Tên 

dự án 
TMĐT 

Số đã giao Số đã giải ngân Số vốn chưa giải ngân 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2021 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2022 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2021 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2022 

đề 

nghị 

kéo 

dài 

sang 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2021 đề 

nghị 

kéo dài 

sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2022 

đề nghị 

kéo dài 

sang 

năm 

2023 

giao 

thông 

nội thị 

Vân 

Tùng, 

huyện 

Ngân 

Sơn 

10 Dự án 

tuyến 

đường 

từ 

QL3 

xã 

Hiệp 

Lực - 

QL279 

(thôn 

Liên 

Kết). 

110.000 493 10.294  8.406 296 493 9.998  192 0 0 296  8.214 296 

11 Dự án 

đường 

kết nối 

vào 

87.000 1.946 36.000 399 16.000 0 1.547 36.000 399 11.685  399 0 0 4.315 0 



STT 
Tên 

dự án 
TMĐT 

Số đã giao Số đã giải ngân Số vốn chưa giải ngân 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2021 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2022 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2021 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2022 

đề 

nghị 

kéo 

dài 

sang 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2021 đề 

nghị 

kéo dài 

sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2022 

đề nghị 

kéo dài 

sang 

năm 

2023 

Phiêng 

My, 

thành 

phố 

Bắc 

Kạn 

12 Dự án 

Đường 

vào 

Hồ 

chứa 

nước 

Nặm 

Cắt, 

thành 

phố 

Bắc 

Kạn 

226.000 700 500 0 27.000 0 700 500 0 2.872 0 0 0 0 24.528 0 

13 Dự án 

Xây 

dựng 

sân 

vận 

động 

180.000 550 500 50 43.200 0 500 500 50 0 0 50 0 0 43.200 0 



STT 
Tên 

dự án 
TMĐT 

Số đã giao Số đã giải ngân Số vốn chưa giải ngân 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2021 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2022 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2021 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2022 

đề 

nghị 

kéo 

dài 

sang 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2021 đề 

nghị 

kéo dài 

sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2022 

đề nghị 

kéo dài 

sang 

năm 

2023 

tỉnh và 

các 

hạng 

mục 

phụ 

trợ 

14 Dự án 

Đầu tư 

xây 

dựng 

tuyến 

đường 

Quảng 

Bạch - 

Bằng 

Phúc, 

huyện 

Chợ 

Đồn 

146.000 4.123 0 4.123 0 0 0 0 0 0 0 4.123 0 4.123 0 0 

15 Dự án 

Đường 

nội thị 

thị trấn 

Đồng 

106.300 1.036 48.000 143 8.000 0 893 47.870 143 0 0 143 130 0 8.000 0 



STT 
Tên 

dự án 
TMĐT 

Số đã giao Số đã giải ngân Số vốn chưa giải ngân 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2021 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2022 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2021 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2022 

đề 

nghị 

kéo 

dài 

sang 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2021 đề 

nghị 

kéo dài 

sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2022 

đề nghị 

kéo dài 

sang 

năm 

2023 

Tâm, 

huyện 

Chợ 

Mới, 

tỉnh 

Bắc 

Kạn 

16 Dự án 

Đường 

nội thị 

phía 

Tây thị 

trấn 

Yến 

Lạc, 

huyện 

Na Rì. 

90.000 705 44.725 262,4 13.200 0 442,6 44.725 262,4 
4.748,

137 
0 262,4 0 0 

8.451,

863 
0 

17 

Đườn

g lâm 

nghiệ

p tỉnh 

Bắc 

Kạn 

              

200.000  

          

13.88

3  

             

97.000  

                    

0  

         

35.000  

                 

0  

         

11.809  

       

97.000  

                 

0  

            

721  

                 

0  

         

2.074  

                 

0 

                 

0 

       

34.279  

                 

0  



STT 
Tên 

dự án 
TMĐT 

Số đã giao Số đã giải ngân Số vốn chưa giải ngân 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2021 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2022 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2021 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2022 

đề 

nghị 

kéo 

dài 

sang 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2021 đề 

nghị 

kéo dài 

sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2022 

đề nghị 

kéo dài 

sang 

năm 

2023 

giai 

đoạn 

2021 

– 

2025 

18 

Dự án 

phát 

triển 

cơ sở 

hạ 

tầng 

vùng 

trồng 

cây ăn 

quả, 

cây 

công 

nghiệ

p lâu 

năm 

trên 

địa 

                

60.000  

            

2.250  

             

35.000  

                    

0  

         

13.000  

                 

0  

              

698  

       

35.000  

                 

0  

         

8.304  

                 

0 

         

1.552  

                 

0  

                 

0  

         

4.696  

                 

0  



STT 
Tên 

dự án 
TMĐT 

Số đã giao Số đã giải ngân Số vốn chưa giải ngân 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2021 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2022 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2021 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2022 

đề 

nghị 

kéo 

dài 

sang 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2021 đề 

nghị 

kéo dài 

sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2022 

đề nghị 

kéo dài 

sang 

năm 

2023 

bàn 

tỉnh 

Bắc 

Kạn. 

19 

Nâng 

cao 

năng 

lực 

phòng 

cháy, 

chữa 

cháy 

rừng 

tỉnh 

Bắc 

Kạn 

                

60.800  

               

400  

             

40.000  

                 

12  

         

10.000  

                 

0 

              

388  

       

40.012  

              

12  

         

3.969  

                 

0  
0                  

0  

                 

0  

         

6.031  

                 

0 

20 

Dự án 

Nâng 

cấp hệ 

thống 

sản 

xuất 

48.000 
23.00

0 
14.317 

22.184,45

8 
10.682 5.745,763 815,542 8.571,236 

22.184,45

8 
232 0 

22.184, 

458 
5.745,763 0 10.682 

5.745,7

63 



STT 
Tên 

dự án 
TMĐT 

Số đã giao Số đã giải ngân Số vốn chưa giải ngân 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2021 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2022 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2021 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2022 

đề 

nghị 

kéo 

dài 

sang 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2021 đề 

nghị 

kéo dài 

sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2022 

đề nghị 

kéo dài 

sang 

năm 

2023 

chươn

g trình 

truyền 

hình 

Bắc 

Kạn 

21 

Dự án 

hoàn 

thiện 

hệ 

thống 

truyền 

thanh 

cơ sở 

23.750 6.405 12.600 5.646 
                 

4.742  

                 

2.269  

              

6.405  

               

12.600  

                 

5.646  
4.742   

                     

-    

                  

2.269  
           -    

                

4.601  

                  

2.269  

22 

Dự án 

nâng 

cấp, 

mở 

rộng 

hệ 

thống 

thông 

tin nền 

tảng 

45.800 302  10.000 0  35.498 10.000 302  0  0  0  0  0 10.000 0 35.498 10.000 



STT 
Tên 

dự án 
TMĐT 

Số đã giao Số đã giải ngân Số vốn chưa giải ngân 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2021 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2022 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2021 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2022 

đề 

nghị 

kéo 

dài 

sang 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2021 đề 

nghị 

kéo dài 

sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2022 

đề nghị 

kéo dài 

sang 

năm 

2023 

phục 

vụ 

chính 

quyền 

điện tử 

tỉnh 

Bắc 

Kạn 

giai 

đoạn 

2021-

2025  

23 

Dự án 

đầu tư 

xây 

dựng, 

cải 

tạo, 

nâng 

cấp 

các 

trường 

học 

trên 

350.321 5.580 75.000 4.326 125.000  0 1.254 75.000 4.326 24.185 0  4.326  0  0 100.815  0 



STT 
Tên 

dự án 
TMĐT 

Số đã giao Số đã giải ngân Số vốn chưa giải ngân 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2021 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2022 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2021 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2022 

đề 

nghị 

kéo 

dài 

sang 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2021 đề 

nghị 

kéo dài 

sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2022 

đề nghị 

kéo dài 

sang 

năm 

2023 

địa 

bàn 

tỉnh 

24 

Dự án 

cải 

tạo, 

nâng 

cấp cơ 

sở vật 

chất 

Trườn

g 

Trung 

cấp Y 

tế Bắc 

Kạn 

thành 

cơ sở 

điều trị 

37.000 831 8.000 0 28.169 0 831 8.000 0 9.631 0 0 0 0 18.538 0 

25 

Dự án 

Trườn

g mầm 

non 

Dương 

24.175 291  8.550 31 6.243 0 291 8.550 31 332 0 0 0 0 5.911 0 



STT 
Tên 

dự án 
TMĐT 

Số đã giao Số đã giải ngân Số vốn chưa giải ngân 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2021 

Năm 2022 Năm 2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2021 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2022 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn năm 

2021 đề 

nghị kéo 

dài sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2022 

đề 

nghị 

kéo 

dài 

sang 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn giao 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2021 đề 

nghị 

kéo dài 

sang 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

vốn 

giao 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

vốn 

năm 

2022 

đề nghị 

kéo dài 

sang 

năm 

2023 

Quang

, thành 

phố 

Bắc 

Kạn, 

tỉnh 

Bắc 

Kạn 
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